
DANH SÁCH 

Học sinh và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất tại Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT, Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS 

năm học 2023 - 2024 

(Theo Quyết định số 544/QĐ-SGDĐT ngày 24/5/2024 của Sở GDĐT) 

 

A. Danh sách học sinh và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất 

tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT  
 

STT Họ và tên 
Trường Thành tích 

I Học sinh (21) 

1 Nguyễn Thị Hồng THPT Chuyên Hưng Yên Đoạt giải Nhất môn Địa lí 

2 Nguyễn Thị Phương Thảo THPT Đức Hợp Đoạt giải Nhất môn Địa lí 

3 Vũ Trọng Nghĩa THPT Chuyên Hưng Yên Đoạt giải Nhất môn Hóa học 

4 Phạm Thị Thanh Huyền THPT Triệu Quang Phục Đoạt giải Nhất môn Hóa học 

5 Nguyễn Thị Yến THPT Ân Thi Đoạt giải Nhất môn Lịch Sử 

6 Nguyễn Thị Hiền THPT Chuyên Hưng Yên Đoạt giải Nhất môn Lịch sử 

7 Phạm Thị Thương THPT Chuyên Hưng Yên Đoạt giải Nhất môn Lịch sử 

8 Vũ Thị Ngọc Ánh THPT Khoái Châu Đoạt giải Nhất môn Ngữ văn 

9 Nguyễn Vũ Thu Thảo THPT Nghĩa Dân Đoạt giải Nhất môn Ngữ Văn 

10 Mai Minh Quân THPT Chuyên Hưng Yên Đoạt giải Nhất môn Sinh học 

11 Phạm Hoàng Thảo Nguyên THPT Dương Quảng Hàm Đoạt giải Nhất môn Sinh học 

12 Lê Hương Giang THPT Chuyên Hưng Yên Đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh 

13 Nguyễn Mai Linh THPT Mỹ Hào Đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh 

14 Ngô Thị Diệu Linh THPT Trần Quang Khải Đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh 

15 Nguyễn Trí Đại THPT Chuyên Hưng Yên Đoạt giải Nhất môn Tin học 

16 Nguyễn Thị Thu Huyền THPT Khoái Châu Đoạt giải Nhất môn Tin học 

17 Đoàn Thuỳ Dương THPT Chuyên Hưng Yên Đoạt giải Nhất môn Toán 

18 Nguyễn Văn Khiêm THPT Chuyên Hưng Yên Đoạt giải Nhất môn Toán 

19 Phạm Hương Giang THPT Nguyễn Thiện Thuật Đoạt giải Nhất môn Toán 

20 Nguyễn Quốc Trung THPT Chuyên Hưng Yên Đoạt giải Nhất môn Vật lí 

21 Lê Bảo Linh THPT Triệu Quang Phục Đoạt giải Nhất môn Vật lí 

II Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh (21) 

1 
Bà Hoàng Thị Hương Giang THPT Chuyên Hưng Yên 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Địa lí 

2 
Bà Hoàng Thị Tươi THPT Đức Hợp 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Địa lí 

3 
Ông Nguyễn Đình Thế THPT Chuyên Hưng Yên 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Hóa học 



4 
Bà Nguyễn Thị Miến THPT Triệu Quang Phục 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Hóa học 

5 
Ông Đinh Hải Hưng THPT Chuyên Hưng Yên 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Lịch sử 

6 
Bà Vũ Thị Anh THPT Ân Thi 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Lịch Sử 

7 
Bà Ngô Thị Mơ THPT Chuyên Hưng Yên 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Lịch sử 

8 
Ông Nguyễn Văn Bình THPT Chuyên Hưng Yên 

 Bồi dưỡng học sinh đoạt 

giải Nhất môn Sinh học 

9 
Bà Lê Thị Thu Hiền THPT Dương Quảng Hàm 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Sinh học 

10 
Bà Nguyễn Kim Đức THPT Chuyên Hưng Yên 

 Bồi dưỡng học sinh đoạt 

giải Nhất môn Tiếng Anh 

11 
Bà Trần Thị Kim Anh THPT Trần Quang Khải 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Tiếng Anh 

12 
Bà Nguyễn Thị Ngừng THPT Mỹ Hào 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Tiếng Anh 

13 
Ông Phạm Văn Dũng THPT Chuyên Hưng Yên 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Toán 

14 
Ông Vũ Đình Huynh THPT Nguyễn Thiện Thuật 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Toán 

15 
Bà Hoàng Thị Minh Thúy THPT Chuyên Hưng Yên 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Toán 

16 
Bùi Thị Thúy Dương THPT Chuyên Hưng Yên 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Vật lí 

17 
Ông Nguyễn Minh Tuấn THPT Triệu Quang Phục 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Vật lí 

18 
Bà Hoàng Thị Phương THPT Khoái Châu 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Ngữ văn 

19 
Bà Vũ Thị Thắm THPT Nghĩa Dân 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Ngữ Văn 

20 
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga THPT Khoái Châu 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Tin học 

21 
Ông Nguyễn Tuấn Đạt THPT Chuyên Hưng Yên 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Tin học 

 

B. Danh sách học sinh và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất tại 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS  

 

STT Họ và tên Trường Thành tích 

I Học sinh (18)  

1 Nguyễn Hà Phương 
THCS Lê Quý Đôn, huyện 

Kim Động 
Đoạt giải Nhất môn Địa lí 

2 Lê Thị Thanh Xuân 
TH và THCS Minh Đức, thị 

xã Mỹ Hào 
Đoạt giải Nhất môn Địa lí 

3 Ngô Minh Hiển 
THCS Nguyễn Thiện Thuật, 

huyện Khoái Châu 
Đoạt giải Nhất môn Hóa học 

4 Mai Thị Diệu Linh THCS Phù Cừ, huyện Phù Cừ Đoạt giải Nhất môn Hóa học 



5 Đỗ Khánh Ly 
THCS Liên Nghĩa, huyện 

Văn Giang 
Đoạt giải Nhất môn Lịch sử 

6 Đặng Quỳnh Anh THCS Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm Đoạt giải Nhất môn Lịch sử 

7 Vũ Khánh Linh 
THCS Phạm Huy Thông, 

huyện Ân Thi 
Đoạt giải Nhất môn Ngữ văn 

8 Lê Thị Yến Nhi 
THCS Ông Đình, huyện 

Khoái Châu 
Đoạt giải Nhất môn Ngữ văn 

9 Đào Mai Hương 
THCS Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Hưng Yên 
Đoạt giải Nhất môn Sinh học 

10 Vũ Lê Thanh Bình 
THCS Chu Mạnh Trinh, 

huyện Văn Giang 
Đoạt giải Nhất môn Sinh học 

11 Phạm Thị Mai Anh 
THCS Quang Hưng, huyện 

Phù Cừ 
Đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh 

12 
Nguyễn Khánh Hải 

THCS Lương Tài, huyện 

Văn Lâm 
Đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh 

13 
Đặng Minh Thông 

THCS Lê Quý Đôn, huyện 

Kim Động 
Đoạt giải Nhất môn Tin học 

14 
Đỗ Đức Anh 

THCS Đoàn Thị Điểm, huyện 

Yên Mỹ 
Đoạt giải Nhất môn Tin học 

15 Phạm Minh Hiếu THCS Tiên Lữ, huyện Tiên Lữ Đoạt giải Nhất môn Toán 

16 
Vũ Huyền Phương 

THCS Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Hưng Yên 
Đoạt giải Nhất môn Toán 

17 Nguyễn Đức Hiếu 
THCS Đoàn Thị Điểm, huyện 

Yên Mỹ 
Đoạt giải Nhất môn Vật lí 

18 Trần Thi Lan Anh 
THCS Đoàn Thị Điểm, huyện 

Yên Mỹ 
Đoạt giải Nhất môn Vật lí 

II Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh (17)  

1 Ông Trần Minh Vương THCS Tiên Lữ, huyện Tiên Lữ 
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Toán 

2 Bà Nguyễn Thị Lan Hương THCS Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Hưng Yên 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Toán 

3 Bà Đặng Thị Ngọc THCS Đoàn Thị Điểm, huyện 

Yên Mỹ 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Vật lí 

4 Ông Ngô Đức Hiếu THCS Phù Cừ, huyện Phù Cừ 
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Hóa học 

5 Bà Lê Thị Mận THCS Nguyễn Thiện Thuật, 

huyện Khoái Châu 
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Hóa học 

6 Bà Nguyễn Thị Tâm THCS Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Hưng Yên 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Sinh học 

7 Bà Nguyễn Thị Phương Thuý THCS Chu Mạnh Trinh, 

huyện Văn Giang 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Sinh học 

8 Bà Đỗ Bích Ngọc THCS Nguyễn Thiện Thuật, 

huyện Khoái Châu 
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Ngữ văn 

9 Bà Nguyễn Thị Thu THCS Phạm Huy Thông, 

huyện Ân Thi 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Ngữ văn 

10 Bà Đàm Thị Thu THCS Liên Nghĩa, huyện 

Văn Giang 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Lịch sử 

11 Bà Phan Thị Phương Thảo THCS Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm 
Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Lịch sử 



12 
Bà Phan Thị Thanh Tuyền TH và THCS Minh Đức, thị 

xã Mỹ Hào 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Địa lí 

13 
Bà Chu Thị Thắm THCS Lê Quý Đôn, huyện 

Kim Động 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Địa lí 

14 
Bà Nguyễn Thiện Hồng Liên THCS Lương Tài, huyện 

Văn Lâm 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Tiếng Anh 

15 
Ông Bùi Trung Kiên THCS Phù Cừ, huyện Phù Cừ 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Tiếng Anh 

16 
Ông Lưu Đình Thịnh THCS Đoàn Thị Điểm, huyện 

Yên Mỹ 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Tin học 

17 Ông Nguyễn Trọng Hán THCS Lê Quý Đôn, huyện 

Kim Động 

Bồi dưỡng học sinh đoạt giải 

Nhất môn Tin học 

 
 

 


